
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện kèm theo : 

DUC101Z01:

UC100DZ01:

Lam
Phụ kiện

Mã. 1910W0-3

Loại: 80TXL
Chiều dài: 100 mm (4")
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043)

Xích 
Mã. 1910V6-4

Loại: 80TXL
Số mắt xích: 26
Bước xích: 0.325"
Bề dày mắt xích: 1.1 mm (0.043)

Dùng cho việc cất 
giữ và mang theo 
máy khi di chuyển

Túi đeo
Mã. 1911R0-4

22 phút

60 phút

30 phút

DC10SB 

50 phút

130 phút

70 phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah 

BL1021B 2.0Ah 

BL1041B 4.0Ah 

Thời gian sạc

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

Trọng lượng

Pin: BL1021B

1.5 kg

Trọng lượng

Pin: BL1830B

1.9 kg

Ảnh: DUC101

Ảnh: DUC101

Ảnh: UC100D

100 mm (4")DUC101
Máy Cưa Cành Dùng Pin

Nhông xích 7 (227947-5), lam 100 mm (1910W0-3),
vỏ lam (413M40-1), xích 80TXL (1910V6-4), dũa tròn 4.0 mm.

Không kèm pin, sạc

Không kèm pin, sạc

Máy Cưa Cành Dùng Pin

Hãm bằng điện

Tự động tra dầu

DUC101

DUC101SF01/DUC101Z01 100 mm (4") / UC100DWA01/UC100DZ01

Chiều dài lam
Xích

Tốc độ xích
Bình dầu
Độ rung

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

100 mm (4")
Loại: 80TXL
Bước xích: 0.325"
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
8.0 m/s (480 m/phút) (1,570 FPM)
55 mL 
Trước: 4.6 m/s²
Sau: 4.0 m/s²
Không pin: 357 x 90 x 232 mm 
với pin BL1815N / BL1820B: 
394 x 90 x 245 mm 
với pin BL1830B / BL1840B / 
BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm 
1.6kg (BL1815N)-2.0 kg (BL1860B)

UC100DDUC101

UC100D
100 mm (4")
Loại: 80TXL
Bước xích: 0.325"
Độ dày rãnh lam: 1.1 mm (0.043")
8.0 m/s (480 m/phút) (1,570 FPM)
55 mL 
Trước: 4.8 m/s²
Sau: 4.1 m/s²
Không pin: 350 x 90 x 215 mm 
với pin BL1016/BL1021B: 
383 x 90 x 220 mm 
với pin BL1041B: 398 x 90 x 226 mm 

1.5kg (BL1016)-1.6 kg (BL1041B) 

100 mm (4")UC100D

Tự động
tra dầu

A3-122022-1

Phụ kiện kèm theo

Blower

Garden 
Sprayer

Hedge 
Trimmer

Pole Hedge 
Trimmer

Pole Hedge 
Trimmer

Grass 
Trimmer

Grass Shear

Chain Saw

Hedge 
Trimmer

Garden 
Sprayer

String 
Trimmer

Grass Shear

BlowerMáy thổi

Máy tỉa cỏ

Máy tỉa cỏ

Máy tỉa
hàng rào

Máy tỉa
hàng rào Máy cắt cỏ

Máy thổi

Máy
phun thuốc

Máy
phun thuốc

Máy
cưa xích

Máy tỉa
hàng rào

Máy tỉa
hàng rào

Máy cắt cỏ

1 pin 2.0Ah (BL1021B), sạc DC10WD

1 pin 3.0Ah (BL1830B), sạc DC18SD

UC100DWA01 : 

DUC101SF01 : 



Chiều dài lam

100mm

Ảnh: DUC101

Ảnh: DUC101

Cửa sổ hiện mức dầu xíchNắp bình dầu

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Động cơ không chổi than
nhỏ gọn và nhẹ

Thay đổi xích và điều chỉnh độ căng của xích 
không cần dụng cụ

Tự động tra dầu

giảm thiểu khả năng xích cưa bị ngừng hoạt động do 
quên tra dầu xích.

Nắp bảo vệ có thể mở rộng
Che chắn cho phần trên của lam và dần dần mở 
rộng ra khi xích cưa cắt sâu hơn vào nhánh

• Chỉ cần nới lỏng và siết chặt lại cần gạt để điều chỉnh 
độ căng của xích cưa.

• Cần gạt lớn được thiết kế để kéo lên và xoay dễ dàng.

Thanh bảo vệ cao su 
linh hoạt cho tay

Cần gạt khóa có thể 
điều chỉnh từ cả hai bên

Khả năng làm việc
Điều kiện thử nghiệm:
Cắt thanh gỗ tuyết tùng ø50 dưới lực ép từ 20N hoặc ít hơn.
Xích: 80TXL

Pin: BL1830B

DUC101

210 lần cắt
UC100D

Pin: BL1021B

73 lần cắt

Điều chỉnh xích tự động

1
2 1 2

2

1


